RUBRICS
MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU 2
Rubric 1. Bài tập kiểm tra giữa kỳ -  Điểm quá trình, trọng số 30%
Chủ đề: Phân tích thanh chịu xoắn và chịu lực phức tạp. 
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 - 8,9
	6,0 - 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1 

Phân tích nội lực và ứng suất cho thanh xoắn. 

CLO2.1 Sử dụng công cụ toán và vẽ đồ thị. 
CLO2.2 Thực hiện công việc chính xác, suy luận chặt chẽ. 
	Nội dung:

Biểu đồ nội lực, ứng suất biến dạng

	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, xác định ứng suất và biến dạng
	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, xác định ứng suất và biến dạng; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, xác định ứng suất và biến dạng; trình bày có sai sót
	Giải vẽ chính xác biểu đồ M. 
	Chưa giải vẽ chính xác biểu đồ M.
	50%

	CLO1.2- Nhận dạng và tính toán nội lực và ứng suất của thanh chịu phức tạp.

CLO2.1 - Sử dụng công cụ toán, tính toán và vẽ đồ thị 

CLO3.1- Thực hiện công việc chính xác, suy luận chặt chẽ.


	Nội dung: biểu đồ M, N; Phân tích ứng suất
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N; Xác định biểu đồ ứng suất và ứng suất cực trị hoặc điều kiện bền. 

	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N; Xác định biều đồ ứng suất và ứng suất cực trị hoặc điều kiện bền; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N; Xác định biều đồ ứng suất và ứng suất cực trị hoặc điều kiện bền; trình bày có sai sót
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N; trình bày có sai sót
	Chưa giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N
	50%


Rubric 2. Bài thi tự luận – Điểm cuối kỳ, trọng số 70%
Chủ đề: Vận dụng các kiến thức đã học ở môn sức bền vật liệu 2 để tính toán hệ chịu tải trọng tĩnh và động.
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.2- Nhận dạng và tính toán nội lực và ứng suất của hệ thanh chịu lực phức tạp.

CLO2.1 và CLO2.2


	Nội dung: các biểu đồ Mx, My, N; Phân tích ứng suất
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N; Xác định biểu đồ ứng suất và ứng suất cực trị hoặc điều kiện bền. 


	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N; Xác định biểu đồ ứng suất và ứng suất cực trị hoặc điều kiện bền; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N; Xác định biều đồ ứng suất và ứng suất cực trị hoặc điều kiện bền; trình bày có sai sót
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, N; trình bày có sai sót
	Giải không đúng bài tập theo yêu cầu, có quá nhiều sai sót.
	30%

	CLO1.3
Phân tích ổn định thanh chịu nén.
CLO 2.1
CLO2.2
	Nội dung: Ổn định thanh chịu nén 
	Giải chính xác bài toán toán ổn định thanh chịu nén 

	Giải chính xác bài toán toán ổn định thanh chịu nén; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải chính xác bài toán toán ổn định thanh chịu nén; trình bày có sai sót
	Giải một phần bài toán toán ổn định thanh chịu nén; 
trình bày có sai sót
	Giải không đúng bài tập theo yêu cầu, có quá nhiều sai sót.
	30%

	CLO1.3

Xác định ứng suất và chuyển vị của kết cấu chịu tác dụng của tải trọng động

CLO2.1

CLO2.2
	Nội dung: kết cấu chịu tải trọng động
	Giải chính xác bài toán toán ứng suất và chuyển vị kết cấu chịu tải trọng động.


	Giải chính xác bài toán toán ứng suất và chuyển vị kết cấu chịu tải trọng động; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải chính xác bài toán toán ứng suất và chuyển vị kết cấu chịu tải trọng động; trình bày có sai sót
	Giải một phần bài toán toán ứng suất và chuyển vị kết cấu chịu tải trọng động; trình bày có sai sót
	Giải không đúng bài tập theo yêu cầu, có quá nhiều sai sót.
	40%


